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Kính gửi: 


- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị, thành phố;


- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông;


- Hiệu trưởng các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp;


- Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị, thành phố.
Thực hiện Quy chế thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGD&ĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được sửa đổi bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2018 (gọi là Quy chế thi 04), công văn số 991/BGD&ĐT-QLCL ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018, Sở GD&ĐT hướng dẫn các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, các trung tâm GDNN-GDTX, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp có hệ bổ túc trung học (gọi chung là các nhà trường), phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố về tổ chức kì thi THPT quốc gia năm 2018 như sau: 

I. BÀI THI, LỊCH THI, CÁCH THỨC TỔ CHỨC THI
1. Bài thi, hình thức thi
a) Bài thi

- Tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học; viết tắt là KHTN), Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT; viết tắt là KHXH).

- Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình Giáo dục THPT (gọi tắt là thí sinh Giáo dục THPT) phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp; thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT (gọi tắt là thí sinh GDTX) phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. Thí sinh được chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT. Lưu ý: thí sinh đã đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp thì bắt buộc phải thi cả 2 bài thi này; nếu thí sinh bỏ 1 trong 2 bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tố nghiệp THPT.  
- Thí sinh GDTX có thể chọn dự thi cả bài thi Ngoại ngữ, điểm bài thi này để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC; không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

- Để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường ĐH, CĐ, TC có thông báo tuyển sinh theo phương thức sử dụng kết quả thi THPT quốc gia.
b) Hình thức thi
 
- Các bài thi Toán, Ngoại ngữ và các bài thi tổ hợp: Thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (gọi tắt là bài thi trắc nghiệm).

- Bài thi Ngữ văn: Thi theo hình thức tự luận.

2. Lịch thi (các ngày 24,25, 26 và 27 tháng 6 năm 2018)
	Ngày
	Buổi
	Bài thi/

Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp
	Thời gian

làm bài
	Giờ

phát đề thi cho thí sinh
	Giờ bắt đầu

làm bài

	24/6/2018
	SÁNG
	08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi

	
	CHIỀU
	14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin ĐKDT (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi.

	25/6/2018
	SÁNG
	Ngữ văn 
	120 phút
	07 giờ 30
	07 giờ 35

	
	CHIỀU
	Toán 
	90 phút
	14 giờ 20
	14 giờ 30

	26/6/2018
	SÁNG
	Bài thi KHTN
	Vật lí
	50 phút
	07 giờ 30
	07 giờ 35

	
	
	
	Hóa học
	50 phút
	08 giờ 30
	08 giờ 35

	
	
	
	Sinh học
	50 phút
	09 giờ 30
	09 giờ 35

	
	CHIỀU
	Ngoại ngữ
	60 phút
	14 giờ 20
	14 giờ 30

	27/6/2018
	SÁNG 
	Bài thi KHXH
	Lịch sử
	50 phút
	07 giờ 30
	07 giờ 35

	
	
	
	Địa lí
	50 phút
	08 giờ 30
	08 giờ 35

	
	
	
	Giáo dục công dân
	50 phút
	09 giờ 30
	09 giờ 35

	
	CHIỀU
	Dự phòng




3. Cách thức tổ chức thi: Tại Thanh Hóa tổ chức 01 Hội đồng thi do Sở GD&ĐT chủ trì dành cho tất cả các thí sinh đăng kí dự thi tại tỉnh (Xem chi tiết thông tin Hội đồng thi do Sở GD&ĐT chủ trì tại Phụ lục 1).
II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI
1. Các nhà trường lưu ý những việc cụ thể sau:
- Thông báo về kỳ thi, lịch thi, đảm bảo quyền được thi cho các đối tượng. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của kỳ thi, để mọi người biết và góp phần cùng với ngành tổ chức kỳ thi đảm bảo các yêu cầu: Nghiêm túc, an toàn, công bằng, chính xác, đúng quy chế, đánh giá đúng trình độ người học, phản ánh đúng chất lượng dạy và học của trường. 

- Đảm bảo công tác bảo vệ trật tự an ninh, an toàn giao thông, an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trong những ngày thi.

- Phối hợp với chính quyền địa phương nơi tổ chức các điểm coi thi nhằm tạo mọi điều kiện tốt nhất về chỗ ăn, ở cho học sinh tham dự kì thi.

- Rà soát lại nội dung chương trình dạy học theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT; tổ chức ôn tập cho học sinh; hướng dẫn để học sinh được cấp giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước trước khi nộp phiếu đăng kí dự thi (ĐKDT).

- Tổ chức kiểm tra trình độ kiến thức văn hóa, xếp loại học lực cho những người tự học khi được Sở GD&ĐT giao trách nhiệm.
- Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự thi, Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT; kiểm tra hồ sơ của người học đăng ký tại trường.

- Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự thi, Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT; kiểm tra hồ sơ của thí sinh tự do đăng kí dự thi tại trường.

- Hoàn thiện dữ liệu đăng ký dự thi, dữ liệu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, miễn thi, đặc cách và chuyển dữ liệu cho Sở GD&ĐT; in, đóng dấu và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh;

- Các đơn vị đặt địa điểm thi có trách nhiệm bàn bạc với các nhà trường có HS dự thi tại địa điểm mình về kế hoạch đi lại và bố trí nơi ăn, ở trong những ngày thi cho học sinh, giúp đỡ những học sinh neo đơn, không có phương tiện đi thi; không để xảy ra tình trạng học sinh do khó khăn mà không dự thi được.


- Tiếp tục kiểm tra, bổ sung các loại hồ sơ của thí sinh ĐKDT. Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lệ của hồ sơ dự thi của thí sinh thuộc đơn vị mình. 

- Quản lý hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh.

- Tiếp nhận đơn, lập danh sách xin phúc khảo bài thi và chuyển đến Sở GD&ĐT.

- Trả Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự thi tại trường, thông báo kết quả công nhận tốt nghiệp THPT; cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; phát Bằng tốt nghiệp THPT cho thí sinh; lưu trữ hồ sơ của kỳ thi theo quy định.
2. Tổ chức Hội nghị về công tác thi của đơn vị với các nội dung sau:

- Tổng kết công tác thi năm 2017 và đánh giá về công tác thi của nhà trường, yêu cầu: Đánh giá đầy đủ, cụ thể về những điểm tốt, những điểm còn tồn tại, sai sót của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ thi và công tác kiểm tra đánh giá hàng ngày tại đơn vị (đối với học sinh, cán bộ, giáo viên); đặc biệt là rút kinh nghiệm về những thiếu sót do thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu ý thức kỷ luật, do non yếu về nghiệp vụ, về chuyên môn hoặc vì bệnh thành tích mà làm ảnh hưởng đến học sinh, ảnh hưởng đến tập thể cán bộ giáo viên nhà trường, và ảnh hưởng đến ngành.

- Lãnh đạo các nhà trường tổ chức cho giáo viên học tập và nghiên cứu Quy chế thi, hướng dẫn thi của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT. Chú ý những điểm mới của Quy chế, hướng dẫn thi và những điểm mà cán bộ, giáo viên thường mắc sai sót trong khi thực hiện nhiệm vụ; Hiệu trưởng tổ chức cho cán bộ giáo viên cam kết (viết tay): Đã thấm nhuần và thực hiện đúng quy chế khi làm nhiệm vụ coi thi, làm phách, chấm thi ... Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng giáo viên của đơn vị vi phạm Quy chế vì không nắm vững Quy chế thi hoặc vì thiếu ý thức trách nhiệm.


- Tổ chức cho học sinh học tập và nắm vững quy chế thi; Hiệu trưởng trực tiếp hoặc tổ chức cho giáo viên chủ nhiệm quán triệt cặn kẽ các nội dung này đến tất cả thí sinh và cho mỗi em viết cam kết (viết tay): Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo đúng các quy định của quy chế. Hướng dẫn cho học sinh viết đầy đủ và chính xác các thông tin trong phiếu đăng ký dự thi. Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ dự thi.

3. Về chuẩn bị về cơ sở vật chất: 


- Phòng làm việc của lãnh đạo điểm thi: Đảm bảo an toàn, chắc chắn, có đầy đủ khóa, chốt cửa. 


- Phòng thi: Đủ ánh sáng, bàn ghế, đảm bảo khoảng cách giữa 2 thí sinh hàng ngang là 1,2m; đảm bảo bố trí tối thiểu 24 thí sinh một phòng thi, có quạt điện và đủ các điều kiện đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, chống mưa dột, có đồng hồ treo tường.


- Bố trí tại mỗi điểm thi 01 điện thoại cố định có loa ngoài dùng để liên hệ với Hội đồng thi. Mọi cuộc liên lạc trong thời gian thi đều phải bật loa ngoài và nghe công khai. Bố trí máy tính tại phòng trực của điểm thi và đảm máy tính chỉ được nối mạng khi chuyển báo cáo nhanh cho Hội đồng thi.

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho việc ĐKDT như nơi đón tiếp thí sinh đến đăng ký, máy ảnh, máy vi tính, Phiếu ĐKDT, Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, Túi hồ sơ…

- Phải chuẩn bị tủ đựng đề, bài thi có khóa chắc chắn; máy photocoopy, máy phát điện, bình chữa cháy còn hoạt động tốt. Nhất thiết khu vực trường thi phải có tường rào bao quanh, cách ly với nhà ở của dân hoặc của cán bộ giáo viên. Sân trường, khu vực cổng, trước sau các phòng thi, trong phòng thi phải được vệ sinh sạch sẽ, không để học sinh vứt rác, giấy lộn bừa bãi; các phòng làm việc khác của nhà trường nếu không dùng cho kỳ thi phải khóa và được niêm phong theo quy định.

- Chuẩn bị một phòng trong khu vực thi để thí sinh gửi tất cả các đồ dùng không được phép mang vào phòng thi.   



- Về giấy thi, giấy nháp: Giấy thi và giấy nháp các môn thi tự luận và giấy thi môn trắc nghiệm dùng cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 là loại giấy thi, giấy nháp theo mẫu của Bộ GD&ĐT quy định và do Sở GD&ĐT phát hành. Các điểm thi không được dùng các loại giấy khác quy định.

III. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN DỰ THI, LẬP HỒ SƠ DỰ THI
1. Đối tượng dự thi và điều kiện dự thi: Thực hiện theo Điều 12 của Quy chế thi THPT quốc gia.


2. Lập hồ sơ dự thi
a) Các nhà trường phải thực hiện các công việc sau:


- Có trách nhiệm phát hành hồ sơ ĐKDT và tiếp nhận hồ sơ ĐKDT cho các thí sinh đang học tại trường, các thí sinh tự do trên địa bàn (đối với những trường được quy định thu hồ sơ cho thí sinh tự do). Yêu cầu các nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh ĐKDT.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh điền vào Hồ sơ đăng ký dự thi đầy đủ và đúng các thông tin, đặc biệt là các thông tin về chế độ ưu tiên trong tuyển sinh ĐH, CĐ; rà soát hồ sơ đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT để đảm bảo độ chính xác của các thông tin thí sinh điền vào Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, đặc biệt là chế độ ưu tiên để được cộng điểm khuyến khích và điểm ưu tiên; có những biện pháp tích cực giúp thí sinh có đủ các loại giấy chứng nhận để được hưởng cộng điểm khuyến khích và điểm ưu tiên (nếu có); xem xét và quyết định điều kiện dự thi của thí sinh. Lưu ý: Tuyệt đối không tiếp nhận hồ sơ ĐKDT không hợp lệ.
- Nhập dữ liệu về thí sinh: Theo phiếu ĐKDT của thí sinh (sẽ được tập huấn và cung cấp chương trình thống nhất của Bộ GD&ĐT).

- In danh sách ĐKDT theo từng lớp để kiểm dò; thí sinh ký xác nhận tính chính xác của các thông tin cá nhân trong danh sách thí sinh ĐKDT; 
- Kiểm tra, Quản lý hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh.

- Các trường đặt điểm thi tiến hành in ấn các loại hồ sơ thi theo mẫu quy định tại phần mềm QLT cho điểm thi của mình.

- Các đơn vị tiến hành kiểm tra chéo hồ sơ ĐKDT (có hướng dẫn cụ thể sau)

b) Thời hạn nhận phiếu đăng ký dự thi và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT:  Từ ngày 01 tháng 4 năm 2018 đến hết ngày 20 tháng 4 năm 2018.
Sau ngày 20 tháng 4 năm 2018 thí sinh không được thay đổi Điểm thi và các thông tin về bài thi/môn thi đã đăng kí.
IV. ĐĂNG KÝ DỰ THI: Thực hiện theo Phụ lục II Đăng ký dự thi và tổ chức hội đồng đồng thi (kèm theo Công văn số 911/BGD&ĐT-QLCL ngày 15/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).


1. Sở GD&ĐT công bố các nơi ĐKDT, đảm bảo thuận tiện nhất cho thí sinh, mỗi điểm ĐKDT sẽ gắn với một mã số được quy định trong tập huấn phần mềm.


Sở GD&ĐT sẽ tạo tài khoản và mật khẩu cho các đơn vị ĐKDT để đăng nhập vào phần mềm QLT.



Lưu ý: 


- Thời gian đăng ký từ ngày 01 đến hết 20 tháng 4 năm 2018.



- Thí sinh đã học hết chương trình THPT, GDTX trong năm học 2017-2018 đăng ký mua và nộp hồ sơ ĐKDT tại trường, trung tâm GDTX nơi học lớp 12, không được đăng ký dự thi ở các cơ sở giáo dục khác.



- Thí sinh tự do (đã học hết chương trình THPT, GDTX trong những năm học 2016-2017 trở về trước nhưng chưa đậu tốt nghiệp THPT) và Thí sinh tự do đã có bằng tốt nghiệp THPT có nguyện vọng đăng ký dự thi để xét tuyển vào ĐH-CĐ thì đăng kí mua và nộp hồ sơ ĐKDT tại trường số 1 của huyện căn cứ theo hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú. Riêng các thí sinh tự do có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại Thành phố Thanh Hóa thì đăng kí mua và nộp hồ sơ ĐKDT tại các trường THPT: Hàm Rồng, Đào Duy Từ (Phụ lục 3 đính kèm).


- Các trường có trách nhiệm thông báo cho thí sinh tự do và thu hồ sơ đăng kí dự thi của thi sinh tự do trên địa bàn theo quy định.
- Tại các điểm ĐKDT chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho việc ĐKDT (ví dụ: Nơi đón tiếp thí sinh đến đăng ký, máy ảnh, máy vi tính, Phiếu ĐKDT, Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, Túi hồ sơ,...); tổ chức kiểm tra thông tin thí sinh ĐKDT, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, đặc biệt lưu ý các thông tin về chế độ ưu tiên trong tuyển sinh ĐH, CĐ, trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.



2. Những chứng chỉ được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT: Được quy định tại Điểm 2 ở Phụ lục II theo Công văn số 911/BGD&ĐT-QLCL ngày 15 tháng 03 năm 2018 về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018.


3. Điều kiện miễn thi; Đặc cách; Bảo lưu; Ưu tiên; Khuyến khích: Được thực hiện theo các Điều: 32, 33, 34, 35, 36 trong quy chế thi THPT quốc gia  và được quy định tại Điểm 2 ở Phụ lục II theo Công văn số 911/BGD&ĐT-QLCL ngày 15 tháng 3 năm 2018 về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018.


V. TỔ CHỨC COI THI


1. Tổ chức các điểm thi: Sở GD&ĐT dự kiến sẽ tổ chức các điểm thi THPT tại 68 điểm thi THPT quốc gia năm 2018 (Phụ lục 1).


2. Tổ chức coi thi: Thực hiện theo quy định tại Chương V Quy chế thi 04 và Phụ lục IV của Công văn số 911/BGD&ĐT-QLCL ngày 15 tháng 3 năm 2018 về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018. Sở GD&ĐT sẽ có công văn hướng dẫn thêm.
3. Việc giao nhận đề thi: Sẽ có công văn hướng dẫn cụ thể sau.


4. Báo cáo nhanh: Thực hiện theo hướng dẫn tại buổi tập huấn sử dụng phần mềm QLT năm 2018 (có công văn triệu tập sau)

Khi có sự cố đặc biệt cần xin ý kiến chỉ đạo:

- Giám đốc Phạm Thị Hằng  0912987739
- Phó Giám đốc Lê Văn Hoa 0916259888

- Phó Giám đốc Hoàng Văn Thi 0912276373
- Phó Giám đốc Trần Văn Hòa 0903464595
- QTP KT&KĐCLGD Dương Đình Hoán  0912383568   
VI. CHẤM THI
- Thực hiện theo quy định tại chương VI của Quy chế 04 về thi THPT quốc gia và Phụ lục V kèm theo Công văn 911/BGD&ĐT-QLCL ngày 15/03/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- Địa điểm chấm, hướng dẫn chấm cụ thể, Sở GD&ĐT có văn bản bổ sung sau.
VII.  PHÚC KHẢO BÀI THI
1. Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi và phải nộp lệ phí phúc khảo theo quy định; 

2. Trường phổ thông, nơi thí sinh đăng ký dự thi, nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh.
3. Quy trình phúc khảo: Thực hiện theo Điều 29, 30 của Quy chế 04 về thi THPT quốc gia và Phụ lục V kèm theo Công văn 911/BGD&ĐT-QLCL ngày 15/03/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

VIII. DUYỆT THI TỐT NGHIỆP, LÀM BẰNG VÀ CẤP PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP: Thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT
IX. KINH PHÍ TỔ CHỨC THI
Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT(có công văn riêng của Sở do phòng KHTC tham mưu).
X. LỊCH CÔNG TÁC THI
Quy định tại Phụ lục 2. Nếu có thay đổi sẽ có công văn hướng dẫn riêng.
Các vấn đề khác không nhắc tại văn bản này thì thực hiện theo Quy chế thi 04 và Công văn 911/BGD&ĐT-QLCL ngày 15/03/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Sở GD&ĐT yêu cầu hiệu trưởng trường THPT, trường ĐH, CĐ, TC, giám đốc trung tâm GDTX, GDNN-GDTX các huyện, thị, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc hướng dẫn trên đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc đúng quy chế./.
	Nơi nhận :

    - Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

    - UBND Tỉnh (để báo cáo);

    - Ban GĐ Sở (để chỉ đạo);
    - Như kính gửi (để thực hiện);
    - Phòng GDTrH, GDTX, Thanh tra, Văn phòng, KHTC, GDCN (để phối hợp);

    - Lưu VT, KT&KĐCLGD.
	    GIÁM ĐỐC
                      Phạm Thị Hằng



Phụ lục 1 
	
	KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC ĐIỂM THI KÌ THI THPTQG NĂM 2018

	
	(Kèm theo CV 576/SGD&ĐT-KT&KĐCLGD, ngày 27/3/2018)



	TT
	Điểm thi
(những đơn vị gạch chân là những đơn vị đặt điểm thi và có thí sinh tự do đăng ký nộp hồ sơ và dự thi)
	Tổng số
TS tại
điểm thi
	Tổng số thí sinh
	Tổng số phòng 
thi sử dụng
	Sức chứa
tối đa
	Phòng dư
	Ghi chú

	1. 
	THPT Đào Duy Từ
	533
	753
	31
	36
	5
	Có TS tự do

	2. 
	CĐ nghề Công nghiệp Thanh Hóa
	220
	
	
	
	
	

	3. 
	THPT Hàm Rồng
	524
	651
	27
	36
	9
	Có TS tự do

	4. 
	TT GDTX TP Thanh Hoá
	127
	
	
	
	
	

	5. 
	THPT Nguyễn Trãi
	337
	441
	18
	20
	2
	

	6. 
	THPT Trường Thi
	104
	
	
	
	
	

	7. 
	THPT Chuyên Lam Sơn
	366
	622
	26
	33
	7
	

	8. 
	THPT Dân Tộc Nội trú tỉnh Thanh Hoá
	176
	
	
	
	
	

	9. 
	THPT Nguyễn Huệ
	35
	
	
	
	
	

	10. 
	CĐ TDTT Thanh Hóa
	45
	
	
	
	
	

	11. 
	THPT Tô Hiến Thành
	227
	496
	19
	20
	1
	

	12. 
	THPT Lý Thường Kiệt
	221
	
	
	
	
	

	13. 
	THPT Bỉm Sơn
	306
	401
	17
	25
	8
	Có TS tự do

	14. 
	TCN Bỉm Sơn
	95
	
	
	
	
	

	15. 
	THPT Lê Hồng Phong
	240
	240
	10
	22
	12
	

	16. 
	TT GDTX TX Bỉm Sơn
	0
	
	
	
	
	

	17. 
	THPT Sầm Sơn
	348
	386
	16
	24
	8
	Có TS tự do

	18. 
	TT GDNN-GDTX Sầm Sơn
	10
	
	
	
	
	

	19. 
	ĐH CN TP Hồ Chí Minh
	28
	
	
	
	
	

	20. 
	THPT Chu Văn An (Quảng Xương 3)
	424
	674
	28
	34
	6
	

	21. 
	CĐ nghề NNPTNT Thanh Hóa
	26
	
	
	
	
	

	22. 
	THPT Nguyễn Thị Lợi
	224
	
	
	
	
	

	23. 
	THPT Quan Hoá
	152
	298
	12
	17
	5
	Có TS tự do

	24. 
	TT GDNN- GDTX Quan Hoá
	23
	
	
	
	
	

	25. 
	THCS và THPT Quan Hóa
	123
	
	
	
	
	

	26. 
	THPT Quan Sơn
	195
	299
	12
	18
	6
	Có TS tự do

	27. 
	THPT Quan Sơn 2
	104
	
	
	
	
	

	28. 
	THPT Mường Lát
	194
	206
	9
	20
	11
	Có TS tự do

	29. 
	TT GDNN- GDTX Mường Lát
	12
	
	
	
	
	

	30. 
	THPT Bá Thước
	292
	427
	18
	25
	7
	Có TS tự do

	31. 
	TT GDNN- GDTX Bá Thước
	24
	
	
	
	
	

	32. 
	THPT Bá Thước 3
	111
	
	
	
	
	

	33. 
	THPT Hà Văn Mao
	260
	260
	11
	24
	13
	

	34. 
	THPT Cầm Bá Thước
	323
	502
	21
	28
	7
	Có TS tự do

	35. 
	THPT Thường Xuân 3
	179
	
	
	
	
	

	36. 
	THPT Thường Xuân 2
	273
	294
	12
	24
	12
	

	37. 
	TT GDNN- GDTX Thường Xuân
	21
	
	
	
	
	

	38. 
	THPT Như Xuân
	249
	523
	22
	27
	5
	Có TS tự do

	39. 
	THPT Như Xuân 2
	136
	
	
	
	
	

	40. 
	THCS&THPT Như Xuân
	106
	
	
	
	
	

	41. 
	TT GDNN- GDTX Như Xuân
	32
	
	
	
	
	

	42. 
	THPT Như Thanh
	349
	487
	20
	29
	9
	Có TS tự do

	43. 
	THCS&THPT Như Thanh
	138
	
	
	
	
	

	44. 
	THPT Như Thanh 2
	205
	274
	11
	19
	8
	

	45. 
	TT GDNN- GDTX Như Thanh
	69
	
	
	
	
	

	46. 
	THPT Lang Chánh
	345
	364
	15
	26
	11
	Có TS tự do

	47. 
	TT GDNN- GDTX Lang Chánh
	19
	
	
	
	
	

	48. 
	THPT Ngọc Lặc
	402
	534
	22
	30
	8
	Có TS tự do

	49. 
	TT GDNN- GDTX Ngọc Lặc
	132
	
	
	
	
	

	50. 
	THPT Lê Lai
	305
	523
	22
	25
	3
	

	51. 
	THPT Bắc Sơn
	179
	
	
	
	
	

	52. 
	TC nghề Miền núi Thanh Hoá
	39
	
	
	
	
	

	53. 
	THPT Thạch Thành 1
	353
	353
	15
	23
	8
	Có TS tự do

	54. 
	THPT Thạch Thành 2
	262
	494
	21
	25
	4
	

	55. 
	THPT Thạch Thành 4
	232
	
	
	
	
	

	56. 
	THPT Thạch Thành 3
	308
	370
	15
	24
	9
	

	57. 
	TT GDTX Thạch Thành
	62
	
	
	
	
	

	58. 
	THPT Cẩm Thuỷ 1
	448
	510
	21
	37
	16
	Có TS tự do

	59. 
	TT GDNN- GDTX Cẩm Thuỷ
	62
	
	
	
	
	

	60. 
	THPT Cẩm Thuỷ 3
	203
	426
	18
	19
	1
	

	61. 
	THPT Cẩm Thuỷ 2
	223
	
	
	
	
	

	62. 
	THPT Lê Lợi
	463
	463
	19
	32
	13
	Có TS tự do

	63. 
	THPT  Lê Văn Linh
	257
	497
	21
	21
	0
	

	64. 
	THPT Thọ Xuân 4
	240
	
	
	
	
	

	65. 
	THPT Lê Hoàn
	363
	520
	22
	24
	2
	

	66. 
	TT GDNN- GDTX Thọ Xuân
	157
	
	
	
	
	

	67. 
	THPT Lam Kinh
	322
	538
	22
	24
	2
	

	68. 
	THPT Thọ Xuân 5
	216
	
	
	
	
	

	69. 
	THPT Vĩnh Lộc
	323
	354
	15
	25
	10
	Có TS tự do

	70. 
	TT GDNN- GDTX Vĩnh Lộc
	31
	
	
	
	
	

	71. 
	THPT Tống Duy Tân
	268
	413
	17
	20
	3
	

	72. 
	THPT Trần Khát Chân
	145
	
	
	
	
	

	73. 
	THPT Thiệu Hoá
	417
	417
	17
	30
	13
	Có TS tự do

	74. 
	THPT  Dương Đình Nghệ
	327
	587
	24
	24
	0
	

	75. 
	THPT Nguyễn Quán Nho
	260
	
	
	
	
	

	76. 
	THPT Lê Văn Hưu
	399
	533
	22
	29
	7
	

	77. 
	TT GDNN- GDTX Thiệu Hoá
	134
	
	
	
	
	

	78. 
	THPT Triệu Sơn 1
	325
	577
	24
	27
	3
	Có TS tự do

	79. 
	THPT Triệu Sơn
	252
	
	
	
	
	

	80. 
	THPT Triệu Sơn 3
	332
	569
	24
	24
	0
	

	81. 
	CĐ Nông Lâm Thanh Hóa
	24
	
	
	
	
	

	82. 
	TT GDNN- GDTX Triệu Sơn
	213
	
	
	
	
	

	83. 
	THPT Triệu Sơn 2
	280
	558
	23
	24
	1
	

	84. 
	THPT Triệu Sơn 5
	278
	
	
	
	
	

	85. 
	THPT Triệu Sơn 4
	246
	424
	18
	26
	8
	

	86. 
	THPT Triệu Sơn 6
	178
	
	
	
	
	

	87. 
	THPT Nông Cống 1
	326
	326
	14
	25
	11
	Có TS tự do

	88. 
	THPT Triệu Thị Trinh
	233
	359
	15
	19
	4
	

	89. 
	TT GDNN- GDTX Nông Cống
	126
	
	
	
	
	

	90. 
	THPT Nông Cống 2
	301
	397
	17
	21
	4
	

	91. 
	THPT Nông Cống
	96
	
	
	
	
	

	92. 
	THPT Nông Cống 3
	330
	625
	26
	27
	1
	

	93. 
	THPT Nông Cống 4
	295
	
	
	
	
	

	94. 
	THPT Đông Sơn 1
	385
	457
	19
	28
	9
	Có TS tự do

	95. 
	TT GDNN- GDTX Đông Sơn
	72
	
	
	
	
	

	96. 
	THPT Đông Sơn 2
	253
	511
	21
	25
	4
	

	97. 
	THPT Nguyễn Mộng Tuân
	258
	
	
	
	
	

	98. 
	THPT Hà Trung
	439
	495
	21
	31
	11
	Có TS tự do

	99. 
	TT GDNN- GDTX Hà Trung
	56
	
	
	
	
	

	100. 
	THPT Hoàng Lệ Kha
	362
	602
	25
	26
	1
	

	101. 
	THPT Nguyễn Hoàng
	240
	
	
	
	
	

	102. 
	THPT Lương Đắc Bằng
	465
	591
	25
	36
	11
	Có TS tự do

	103. 
	TT GDNN- GDTX Hoằng Hoá
	126
	
	
	
	
	

	104. 
	THPT Hoằng Hoá 2
	362
	575
	24
	28
	4
	

	105. 
	THPT Lưu Đình Chất
	213
	
	
	
	
	

	106. 
	THPT Hoằng Hoá 3
	411
	543
	23
	27
	4
	

	107. 
	THPT Hoằng Hoá
	132
	
	
	
	
	

	108. 
	THPT Hoằng Hoá 4
	447
	643
	27
	32
	5
	

	109. 
	THPT Lê Viết Tạo
	196
	
	
	
	
	

	110. 
	THPT Ba Đình
	420
	458
	19
	32
	13
	Có TS tự do

	111. 
	TT GDTX Nga Sơn
	38
	
	
	
	
	

	112. 
	THPT Mai Anh Tuấn
	394
	478
	20
	21
	1
	

	113. 
	TC nghề Nga Sơn
	84
	
	
	
	
	

	114. 
	THPT Trần Phú
	308
	562
	23
	24
	1
	

	115. 
	THPT Nga Sơn
	254
	
	
	
	
	

	116. 
	THPT Hậu Lộc 1
	333
	333
	14
	24
	10
	Có TS tự do

	117. 
	THPT Hậu Lộc 2
	293
	634
	26
	28
	2
	

	118. 
	THPT Hậu Lộc 3
	271
	
	
	
	
	

	119. 
	TT GDNN- GDTX Hậu Lộc
	70
	
	
	
	
	

	120. 
	THPT Hậu Lộc 4
	411
	647
	27
	30
	3
	

	121. 
	THPT Đinh Chương Dương
	236
	
	
	
	
	

	122. 
	THPT Quảng Xương 1
	511
	511
	21
	36
	15
	Có TS tự do

	123. 
	THPT  Nguyễn Xuân Nguyên
	337
	537
	22
	27
	5
	

	124. 
	TT GDNN- GDTX Quảng Xương
	148
	
	
	
	
	

	125. 
	TC Phát thanh Truyền hình Thanh Hoá
	52
	
	
	
	
	

	126. 
	THPT Quảng Xương 4
	378
	399
	17
	20
	3
	

	127. 
	CĐ Kinh tế- Kỹ thuật Công thương
	21
	
	
	
	
	

	128. 
	THPT Đặng Thai Mai
	339
	749
	31
	32
	1
	

	129. 
	THPT Quảng Xương 2
	410
	
	
	
	
	

	130. 
	THPT Tĩnh Gia 1
	423
	634
	27
	34
	7
	Có TS tự do

	131. 
	TT GDNN- GDTX Tĩnh Gia
	54
	
	
	
	
	

	132. 
	CĐ nghề Nghi Sơn
	157
	
	
	
	
	

	133. 
	THPT Tĩnh Gia 2
	411
	727
	30
	31
	1
	

	134. 
	THPT Tĩnh Gia 4
	316
	
	
	
	
	

	135. 
	THPT Tĩnh Gia 3
	402
	753
	32
	32
	0
	

	136. 
	THPT Tĩnh Gia 5
	203
	
	
	
	
	

	137. 
	THCS và THPT Nghi Sơn
	148
	
	
	
	
	

	138. 
	THPT Yên Định 1
	489
	669
	28
	32
	5
	Có TS tự do

	139. 
	TT GDNN- GDTX Yên Định
	180
	
	
	
	
	

	140. 
	THPT Yên Định 2
	422
	710
	30
	30
	0
	

	141. 
	THPT Trần Ân Chiêm
	288
	
	
	
	
	

	142. 
	THPT Yên Định 3
	271
	426
	18
	22
	4
	

	
	THCS và THPT Thống Nhất
	155
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	


Phụ lục 2:   LỊCH CÔNG TÁC THI THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2017-2018
(Kèm theo CV 576/SGD&ĐT-KT&KĐCLGD, ngày 27/3/2018)
	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị tham gia
	     Thời gian 

	1. 
	Hội nghị triển khai công tác thi.
	Sở GD&ĐT
	Các trường THPT, TTGDTX, CĐ, TCCN 
	Trước ngày
01/4/2018

	2. 
	HS đăng ký dự thi, các trường nhập dữ liệu.
	Các đơn vị ĐKDT
	Sở GD&ĐT
	01/4-20/4/2018

	3. 
	In danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,… của tên học sinh, lớp,trường; thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách.
	Các đơn vị ĐKDT
	Các đối tượng thí sinh, các đơn vị ĐKDT
	Trước ngày 25/4/2018

	4. 
	Tiến hành kiểm tra, kiểm tra chéo thông tin thí sinh ĐKDT.
	Các đơn vị ĐKDT
	Sở GD&ĐT
	Ngày 2/5/2018

	5. 
	Nạp về Sở danh sách thí sinh ĐKDT, túi hồ sơ ĐKDT (có chữ ký của HT, dấu nhà trường) và biên bản kiểm tra chéo hồ sơ có dấu đỏ xác nhận.
	Các đơn vị ĐKDT
	Sở GD&ĐT
	Từ ngày 03/5- 10/5/2018

	6. 
	Tổ chức rút kinh nghiệm công tác thi năm 2017 cho CB, GV, HS học quy chế thi, các hướng dẫn thi của Bộ, của Sở.
	Các đơn vị ĐKDT
	
	Từ 03- 05/4/2018

	7. 
	Tổ chức các hội đồng thi và các ban của hội đồng thi, chuẩn bị cho kì thi.
	Sở GD&ĐT
	Các đơn vị ĐKDT và các đơn vị có liên quan
	Trước ngày 10/5/2018

	8. 
	Hoàn thành việc đánh số báo danh, lập danh sách thí sinh , phân xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi.
	Hội đồng thi
	
	Trước ngày 25/5/2018

	9. 
	Nhận phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo và nhâp dữ liệu thí của sinh vào phần mềm QLT.
	Các đơn vị ĐKDT
	Sở GD&ĐT
	Chậm nhất ngày 25/5/2018

	10. 
	Nhận kế hoạch điều động coi thi, chấm thi có công văn riêng (qua hộp thư của đơn vị).
	Sở GD&ĐT
	Các đơn vị ĐKDT
	20/5/2018

	11. 
	Nạp danh sách cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi.
	Các đơn vị ĐKDT
	Sở GD&ĐT
	Từ ngày 21/5/-25/5/2018

	12. 
	Cập nhật báo cáo trước kỳ thi về Bộ GD&ĐT.
	Các đơn vị ĐKDT
	Sở GD&ĐT
	Từ ngày 27/5/2018 

	13. 
	Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện ĐKDT.
	Hội đồng thi
	Sở GD&ĐT
	Trước ngày 03/6/2018

	14. 
	Hoàn thiện việc in và trả giấy báo dự thi cho thí sinh.
	Các đơn vị ĐKDT
	Sở GD&ĐT
	Trước ngày 07/6/2018

	15. 
	Mua giấy thi, giấy nháp, hồ sơ thi tại Sở GD&ĐT.
	Hội đồng thi
	Sở GD&ĐT
	Từ ngày 10/6/2018

	16. 
	Các đơn vị nhận tại Sở: QĐ coi thi, chấm thi (bản có dấu đỏ) tại Sở GD&ĐT Thanh Hóa.
	Sở GD&ĐT
	Điểm thi
	Từ 7h30 ngày 23/6/2018

	17. 
	Họp lãnh đạo các điểm coi thi (địa điểm thông báo sau).
	Sở GD&ĐT
	Các điểm thi
	Từ 7h30 ngày 23/6/2018

	18. 
	Bàn giao đề thi đã in sao cho các Điểm thi.
	Ban In sao, vận chuyển đề thi
	Sở GD&ĐT, các điểm thi
	Từ 8h00 ngày 23/6/2018

	19. 
	Ban coi thi làm việc.
	Ban coi thi
	Sở GD&ĐT, các đơn vị ĐKDT, các điểm thi
	Từ 7h00 ngày 24/6/2018

	20. 
	Coi thi theo lịch thi.
	Ban Coi thi
	Sở GD&ĐT, các đơn vị ĐKDT, các điểm thi
	Các ngày 25, 26, 27/6/2018

	21. 
	Nạp bài thi về Sở (có hướng dẫn cụ thể sau).
	Các điểm thi
	Sở GD&ĐT
	Từ 27/6 -28/6/2018

	22. 
	Thu bài thi và làm phách bài thi (có hướng dẫn cụ thể sau).
	Ban làm phách
	Sở GD&ĐT
	Từ 27/6/2018

	23. 
	- Tổ chức chấm thi;

- Tổng kết công tác chấm thi;

- Gửi dữ liệu về Bộ GD&ĐT;

- Hoàn thành đối soát kết quả thi.
	Ban chấm thi
	Các trường THPT, ĐH, CĐ tham gia phối hợp
	Hoàn thành chậm nhất ngày 10/7/2018

	24. 
	Công bố kết quả chấm thi.
	Hội đồng thi
	Sở GD&ĐT
	Từ 11/7/2018

	25. 
	Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT.
	Sở GD&ĐT
	Các trường 
	Chậm nhất 15/7/2018

	26. 
	Cập nhật vào phần mềm QLT, gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ về Bộ GD&ĐT, công bố kết quả tốt nghiệp THPT.
	Sở GD&ĐT
	Cục QLCL
	Chậm nhất 17/7/2018

	27. 
	Cấp giấy tốt nghiệp tạm thời, trả hồ sơ cho thí sinh.
	Hiệu trưởng các trường THPT
	
	Chậm nhất ngày 20/7/2018

	28. 
	In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh.
	Hội đồng thi
	Các đơn vị ĐKDT
	Chậm nhất ngày 20/7/2018

	29. 
	Thu nhận đơn xin phúc khảo bài thi của thí sinh và lập danh sách phúc khảo.
	Các đơn vị ĐKDT
	
	Từ ngày 11/7 đến hết ngày 18/7/2018

	30. 
	Các đơn vị ĐKDT chuyển dữ liệu phúc khảo cho Sở GD&ĐT.
	Các đơn vị ĐKDT
	Sở GD&ĐT
	Chậm nhất ngày 19/7/2018

	31. 
	Sở GD&ĐT chuyển dữ liệu phúc khảo cho HĐ thi.
	Sở GD&ĐT
	Hội đồng thi
	Chậm nhất ngày 21/7/2018

	32. 
	Tổ chức phúc khảo bài thi.
	Hội đồng thi
	Cục QLCL, Sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ
	Hoàn thành chậm nhất ngày 28/7/2018

	33. 
	Hoàn thành việc xét công nhận TN sau phúc khảo
	Sở GD&ĐT
	Các trường phổ thông
	Chậm nhất ngày 30/7/2018

	34. 
	Cập nhật vào phần mềm QLT, gửi báo cáo và dữ liệu kết quả tốt nghiệp THPT chính thức về Cục QLCL
	Sở GD&ĐT
	Cục QLCL
	Chậm nhất ngày 01/8/2018

	35. 
	Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT chính thức về Văn phòng Bộ GD&ĐT
	Sở GD&ĐT
	Văn phòng Bộ GD&ĐT
	Trước ngày 05/8/2018


Phụ lục 3    

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM TRƯỜNG QUY ĐỊNH THU HỒ SƠ ĐKDT CHO ĐỐI TƯỢNG THÍ SINH TỰ DO THAM DỰ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018
(Kèm theo CV 576/SGD&ĐT-KT&KĐCLGD, ngày 27/3/2018)
	TT
	Huyện, thị xã, thành phố
	Điểm thu hồ sơ
	Địa chỉ

	1. 
	Thành phố Thanh Hóa
	Trường THPT Hàm Rồng
	Số 13 Chu Văn An – P. Trường Thi –

TP Thanh Hóa.

Số điện thoại: 02373752708
- Địa chỉ email: thpt.hàm rồng@thanhhoa.edu.vn

	
	
	Trường THPT Đào Duy Từ
	Số 33 Lê Quý Đôn – P. Ba Đình –

TP Thanh Hóa.

Số điện thoại: 02373710869
- Địa chỉ email: thpt.daoduytu@thanhhoa.edu.vn

	2. 
	Thị xã Bỉm Sơn
	Trường THPT Bỉm Sơn
	Số 54 Trần Phú, P Ba Đình, TX Bỉm Sơn.
Số điện thoại: 02373824425
- Địa chỉ email: thpt.bimson@thanhhoa.edu.vn

	3. 
	Thành phố Sầm Sơn
	Trường THPT Sầm Sơn
	Thôn Bắc Nam, phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn
Số điện thoại: 02373823021
- Địa chỉ email: thpt.samson@thanhhoa.edu.vn

	4. 
	Huyện Quan Hóa
	Trường THPT Quan Hóa
	Khu IV, TT Quan Hóa, Huyện Quan Hóa

Số điện thoại: 02373875895
- Địa chỉ email: thpt.quanhoa@thanhhoa.edu.vn

	5. 
	Huyện Quan Sơn
	Trường THPT Quan Sơn
	Km 36 Thị trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn

Số điện thoại: 02373590097
- Địa chỉ email: thpt.quanson@thanhhoa.edu.vn

	6. 
	Huyện Mường Lát
	Trường THPT Mường Lát
	Trung tâm Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát
Số điện thoại: 0378997165
- Địa chỉ email: thpt.muonglat@thanhhoa.edu.vn

	7. 
	Huyện Bá Thước
	Trường THPT Bá Thước
	Phố 3, TT Cành Nàng, Huyện Bá Thước

Số điện thoại: 02373880553
- Địa chỉ email: thpt.bathuoc@thanhhoa.edu.vn

	8. 
	Huyện Thường Xuân
	Trường THPT Cầm Bá Thước
	Khu 4, TT Thường Xuân, Huyện Thường Xuân

Số điện thoại: 02378663868
- Địa chỉ email: thpt.cambathuoc@thanhhoa.edu.vn

	9. 
	Huyện Như Xuân
	Trường THPT Như Xuân
	Thị trấn Yên Cát, Huyện Như Xuân

Số điện thoại: 02373878091
- Địa chỉ email: thpt.nhuxuan@thanhhoa.edu.vn

	10. 
	Huyện Như Thanh
	Trường THPT Như Thanh
	Khu phố 3, TT Bến Sung, Huyện Như Thanh

Số điện thoại: 02373848040
- Địa chỉ email: thpt.nhuthanh@thanhhoa.edu.vn

	11. 
	Huyện Lang Chánh
	Trường THPT Lang Chánh
	Phố 1, TT Lang Chánh, Huyện Lang Chánh
Số điện thoại: 0378630567
- Địa chỉ email: thpt.langchanh@thanhhoa.edu.vn

	12. 
	Huyện Ngọc Lặc
	Trường THPT Ngọc Lặc
	Trung tâm TT Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc
Số điện thoại: 02373230797
- Địa chỉ email: thpt.ngoclac@thanhhoa.edu.vn

	13. 
	Huyện Thạch Thành
	Trường THPT Thạch Thành 1
	Thôn Cầu Rồng, Xã Thành Thọ, Thạch Thành

Số điện thoại: 02373609688
- Địa chỉ email: thpt.thachthanh1@thanhhoa.edu.vn

	14. 
	Huyện Cẩm Thủy
	Trường THPT Cẩm Thủy 1
	Tổ 6 TT Cẩm Thủy, H Cẩm Thủy

Số điện thoại: 02373525208
- Địa chỉ email: thpt.camthuy1@thanhhoa.edu.vn

	15. 
	Huyện Thọ Xuân
	Trường THPT Lê Lợi
	Khu 10 TT Thọ Xuân, H Thọ Xuân

Số điện thoại: 02373833332
- Địa chỉ email: thpt.leloi@thanhhoa.edu.vn

	16. 
	Huyện Vĩnh Lộc
	Trường THPT Vĩnh Lộc
	Khu II TT Vĩnh Lộc H Vĩnh Lộc

Số điện thoại: 02373870034
- Địa chỉ email: thpt.vinhloc@thanhhoa.edu.vn

	17. 
	Huyện Thiệu Hóa
	Trường THPT Thiệu Hóa
	Trung tâm TT Vạn Hà H Thiệu Hóa

Số điện thoại: 02373842102
- Địa chỉ email: thpt.thieuhoa@thanhhoa.edu.vn

	18. 
	Huyện Triệu Sơn
	Trường THPT Triệu Sơn 1
	Thị trấn Triệu Sơn, H. Triệu Sơn

Số điện thoại: 0913078072
- Địa chỉ email: thpt.trieuson1@thanhhoa.edu.vn

	19. 
	Huyện Nông Cống
	Trường THPT Nông Cống 1
	TTrấn Nông Cống, H Nông Cống

Số điện thoại: 02373839105
- Địa chỉ email: thpt.nongcong1@thanhhoa.edu.vn

	20. 
	Huyện Đông Sơn
	Trường THPT Đông Sơn 1
	Xã Đông Xuân, H Đông Sơn
Số điện thoại: 02373988650
- Địa chỉ email: thpt.dongson1@thanhhoa.edu.vn

	21. 
	Huyện Hà Trung
	Trường THPT Hà Trung
	Xã Hà Bình, H Hà Trung

Số điện thoại: 02373786336
- Địa chỉ email: thpt.hatrung@thanhhoa.edu.vn

	22. 
	Huyện Hoằng Hóa
	Trường THPT Lương Đắc Bằng
	TT Bút Sơn, H Hoằng Hóa

Số điện thoại: 02378663868
- Địa chỉ email: thpt.luongdacbang@thanhhoa.edu.vn

	23. 
	Huyện Nga Sơn
	Trường THPT Ba Đình
	TT Nga Sơn, H Nga Sơn

Số điện thoại: 02373872154
- Địa chỉ email: thpt.badinh@thanhhoa.edu.vn

	24. 
	Huyện Hậu Lộc
	Trường THPT Hậu Lộc 1
	Xã Phú Lộc H Hậu Lộc

Số điện thoại: 02373745103
- Địa chỉ email: thpt.hauloc1@thanhhoa.edu.vn

	25. 
	Huyện Quảng Xương
	Trường THPT Quảng Xương 1
	Số 68 khu phố 1 TT Quảng Xương

Số điện thoại: 02373863039
- Địa chỉ email: thpt.quangxuong1@thanhhoa.edu.vn

	26. 
	Huyện Tĩnh Gia
	Trường THPT Tĩnh Gia 1
	TK 4 TT Tĩnh Gia, H Tĩnh Gia

Số điện thoại: 02373861077
- Địa chỉ email: thpt.tinhgia1@thanhhoa.edu.vn

	27. 
	Huyện Yên Định
	Trường THPT Yên Định 1
	TT Quán Lào, Huyện Yên Định

Số điện thoại: 02373869324
- Địa chỉ email: thpt.yendinh1@thanhhoa.edu.vn
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